
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210332 Trần Dương Quang Hiếu## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223139 Đặng Thị Thu Hoài ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212305 Dương Văn Hưng ## Công nghệ giáo dục 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228103 Mai Nguyên Khanh ## Dệt May 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221521 Trần Thị Hoa Lê ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212317 Mai Đào Gia Long ## Công nghệ giáo dục 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221369 Dương Đình Nguyên ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20207356 Nguyễn Thị Minh Nguyệt## May 02-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228130 Vũ Phương Nhung ## Dệt May 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228131 Nguyễn Thị Kiều Oanh## Dệt May 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211948 Trần Thị Oanh ## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223190 Nguyễn Thị Hồng Phúc## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228137 Nguyễn Minh Phương ## Dệt May 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218404 Nguyễn Thúy Quỳnh ## May 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223200 Trần Thị Quỳnh ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212339 Lê Phương Thảo ## Công nghệ giáo dục 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20207421 Vũ Thị Thùy ## May 01-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20194855 Hoàng Minh Tiến ## Quản trị kinh doanh 02-K64 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224516 Khuất Thùy Trang ## Môi trường 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20203133 Lã Thùy Trang ## Kế toán 02-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223217 Nguyễn Thành Trung ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221101 Vũ Thị Hồng Tú ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224517 Nguyễn Thị Uyên ## Môi trường 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223230 Nguyễn Hải Yến ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223232 Trần Thị Yến ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210055 Phạm Bùi Thảo Anh ## Thực phẩm 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223111 Lê Thị Thanh BìNh ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221160 Đinh Thị Mỹ Chi ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223122 Đoàn Thị Dung ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223255 Hà Thị Nguyệt Hà ## Kế toán 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228089 Trần Thị Thanh Hiền ## Dệt May 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223269 Lê Thị Hồng ## Kế toán 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211466 Nguyễn Tuấn Hưng ## Thực phẩm 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223271 Nguyễn Thị Thu Hương## Kế toán 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218315 Nguyễn Quang Huy ## Dệt 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223277 Nguyễn Thị Như Huyền## Kế toán 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221508 Vũ Phú Khang ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221523 Bùi Thị Ngọc Liên ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223280 Bùi Thị Thùy Linh ## Kế toán 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223283 Nguyễn Khánh Linh ## Kế toán 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223284 Nguyễn Mai Linh ## Kế toán 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223389 Nguyễn Thị Linh ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223286 Nguyễn Thị Việt Linh ## Kế toán 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221531 Trần Phương Linh ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223394 Nguyễn Khánh Ly ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221544 Nguyễn Ngọc Mai ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223396 Nguyễn Thị Ngọc Mai ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223177 Nguyễn Xuân Nam ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221560 Đặng Thúy Nga ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223293 Nguyễn Thị Kim Ngân## Kế toán 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223296 Nguyễn Thị Bích Ngọc## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228133 Lê Thanh Phú ## Dệt May 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223304 Phạm Thị Phương ## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223306 Vũ Thị Thu Phương ## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211980 Lâm Văn Quý ## Kỹ thuật hóa học 08-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221283 Trần Hoài Thu ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221136 Bùi Anh Thư ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218444 Phạm Minh Tiến ## Dệt 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223324 Lê Thị Thu Trang ## Kế toán 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223429 Nguyễn Thanh Vân ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735984 PH1121 Vật lý đại cương IITN 25-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221666 Lưu Hà Vy ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,07h10-09h15,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218236 Bùi Thị Vân Anh ## May 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202



AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221402 Lê Tuấn Anh ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221354 Ngô Vương Duy Anh ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221408 Nguyễn Tuấn Anh ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221161 Đỗ Lan Chi ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221358 Bùi Đức Công ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221426 Nguyễn Thành Công ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20191209 Phạm Tiến Đạt ## Hóa học 01-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201423 Văn Thế Diệu ## Kỹ thuật hóa học 06-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221445 Nguyễn Tiến Dũng ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221449 NguyễN Thị ThùY DưƠNg## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221463 Hoàng Thanh Hà ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218300 Trần Thu Hiền ## May 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221362 Hoàng Minh Hiếu ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221489 Vi Văn Hợp ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221497 Trần Đức Hưng ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214212 Nguyễn Minh Huy ## Môi trường 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223274 Chu Thị Thu Huyền ## Kế toán 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221519 Hồ Thị Lan ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211344 Vũ Ngọc Linh ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221542 Trần Duy Lực ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211895 Nguyễn Hoàng Minh ## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201632 Lê Giang Nam ## Kỹ thuật hóa học 08-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224510 Cấn Thị Nga ## Môi trường 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221386 Nguyễn Thị Ngân ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221574 Vũ Bích Ngọc ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223300 Bùi Hồng Nhung ## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214250 Nguyễn Mạnh Phong ## Môi trường 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221727 Nguyễn Thảo Phương ## Hóa học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221592 Nguyễn Thị Phương ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221601 Hoàng Văn Quyến ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212340 Nguyễn Phương Thảo ## Công nghệ giáo dục 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218428 Vũ Thị Bích Thảo ## May 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221625 Chu Thị Đan Thùy ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20180581 Phạm Xuân Trọng ## Thực phẩm 03-K63 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735985 PH1121 Vật lý đại cương IITN 26-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221657 Nguyễn Công Văn ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,09h20-11h25,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223092 Đỗ Hoài Anh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228059 Đỗ Thị Vân Anh ## Dệt May 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211407 Hoàng Thị Vân Anh ## Thực phẩm 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223094 Lê Phương Anh ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223095 Lê Thị Hồng Anh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223104 Vũ Thị Phương Anh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223105 Phạm Quang Ánh ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223244 Vương Thị Ngọc Ánh ## Kế toán 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228066 Trần Thị Bảo Châu ## Dệt May 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223125 Nguyễn Thị Thùy Dương## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221454 Nguyễn Tiến Duy ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228078 Vũ Thị Duyên ## Dệt May 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223133 Lê Ngọc Hạnh ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221361 Trần Quốc Hiệp ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213340 Vũ Đăng Hoàn ## Quản trị kinh doanh 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223266 Đồng Bá Hoàng ## Kế toán 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228096 Nguyễn Thị Huệ ## Dệt May 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228101 Bùi Thị Thu Huyền ## Dệt May 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221212 Phạm Tuấn Khanh ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228104 Đặng Phương Lan ## Dệt May 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223163 Nguyễn Thùy Linh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228111 Tạ Thị Ngọc Linh ## Dệt May 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228112 Mẫn Thị Luyến ## Dệt May 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223168 Nguyễn Tú Ly ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223175 Trương Chu Trà My ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228122 Đỗ Thị Hồng Ngọc ## Dệt May 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223178 Phạm Bích Ngọc ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202



AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223302 Nguyễn Thị Tuyết Nhung## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223195 Trần Phạm Hà Phương## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223410 Mai Trung Sơn ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221274 Nguyễn Thị Thanh ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228147 Bùi Thị Vân Thư ## Dệt May 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221649 Nguyễn Hoàng Tùng ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223235 Trần Thị Vân ## Kế toán 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223336 Nguyễn Thành Vinh ## Kế toán 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735986 PH1121 Vật lý đại cương IITN 27-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201808 Đỗ Văn Vĩnh ## Kỹ thuật hóa học 06-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,07h10-09h15,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221352 Bùi Vân Anh ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20196945 Đặng Thị Phương Anh## May 02-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221355 Nguyễn Gia Quỳnh Anh## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221407 Nguyễn Tuấn Anh ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20190129 Lò Thị Ánh ## Tài chính ngân hàng 01-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221422 Tô Mai Chi ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221031 Đặng Ngọc Hà Dân ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221685 Đặng Văn Đạt ## Hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221428 Đoàn Duy Thành Đạt ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221169 Nguyễn Tiến Đạt ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221182 Mai Thùy Dương ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221462 Hồ Thị Thu Hà ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20207285 Bùi Thị Hằng ## May 02-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221671 Trương Thị Huyền Hạnh## Hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221482 Ngô Đức Hoàng ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221485 Phạm Lâm Hoàng ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221487 Lê Thị Hồng ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221496 Lê Văn Hưng ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223273 Nguyễn Thu Hường ## Kế toán 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221503 Phan Quốc Huy ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221211 Trịnh Thu Huyền ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20200850 Yeam  Seak Loang ## May 01-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221722 Nguyễn Thị Bình Minh## Hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223290 Đào Lê Thu Nga ## Kế toán 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221241 Nguyễn Vũ Quỳnh Nga## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221244 Nguyễn Phạm Kim Ngân## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221726 Trần Thị Hồng Nhung ## Hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221594 Lê Minh Quang ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221602 Phạm Ngọc Quyết ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221388 Mai Quang Thiện ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221630 Đỗ Ngọc Trâm ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221633 Nguyễn Thị Huyền Trang ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221293 Nguyễn Tuyết Trinh ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221636 Trần Anh Trọng ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218470 Lê Hoàng Tùng ## May 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20203078 Nguyễn Duy Việt ## Quản trị kinh doanh 02-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735987 PH1121 Vật lý đại cương IITN 28-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221379 Bùi Quang Vinh ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:5,09h20-11h25,D3-202
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221155 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221163 Trần Ngọc Chi ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211739 Nguyễn Mạnh Đức ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223123 Phan Thị Bích Dung ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221040 Phạm Tiến Dũng ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223248 Lê Thị Ánh Dương ## Kế toán 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221002 Nguyễn Lê Thùy Dương## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214189 Đỗ Lê Duy ## Môi trường 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223083 Đặng Thanh Hà ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223131 Đặng Thị Thanh Hải ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221468 Lê Vũ Hải ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223261 Nguyễn Thị Hiền ## Kế toán 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223264 Đinh Thị Thu Hoài ## Kế toán 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221200 Trần Minh Hoàng ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223272 Nguyễn Võ Thanh Hương ## Kế toán 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211809 Nguyễn Hoàng Huy ## Kỹ thuật hóa học 12-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203



AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223278 Vũ Thanh Huyền ## Kế toán 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221514 Nguyễn Trung Kiên ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221063 Lê Thị Mai Loan ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20190975 Bùi Ngọc Nam ## Kỹ thuật hóa học 05-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20202170 Phạm Ngọc Nam ## Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214244 Phan Văn Ngọc ## Môi trường 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223182 Lương Minh Nguyệt ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223184 Lê Thị Yến Nhi ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228129 Nguyễn Thị Hồng Nhung ## Dệt May 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223194 Nguyễn Thu Phương ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20200496 Trần Đăng Quang ## Môi trường 02-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223082 Cù Xuân Quốc ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221603 Đinh Như Quỳnh ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223309 Đặng Thị Phương Thảo ## Kế toán 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223311 Vũ Thị Phương Thảo ## Kế toán 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223313 Nguyễn Thị Hải Thu ## Kế toán 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223319 Nguyễn Thị Thủy Tiên ## Kế toán 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223331 Trần Thị Trang ## Kế toán 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212067 Nguyễn Việt Trung ## Kỹ thuật hóa học 07-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228154 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết ## Dệt May 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735988 PH1121 Vật lý đại cương IITN 29-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223224 Nguyễn Hoàng Việt ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-203
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224493 Cao Thị Mai Anh ## Môi trường 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224523 Đỗ Hồng Anh ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221146 Nguyễn Thị Mai Anh ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223098 Nguyễn Thị Mai Anh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223099 Nguyễn Thị Phương Anh ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223351 Trần Diệu Anh ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211658 Trần Hoàng Anh ## Kỹ thuật hóa học 09-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214176 Trần Thị Mai Chi ## Môi trường 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221175 Mai Văn Đức ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218278 Nguyễn Anh Đức ## May 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223362 Đặng Thị Mỹ Dung ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221688 Nguyễn Thị Dung ## Hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223364 Hoàng Triều Dương ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221185 Nguyễn Thị Giang ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221044 Nguyễn Lê Đức Hải ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214296 Khương Đức Hoàng ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211328 Bạch Thị Khánh Huyền ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221509 Bùi Vinh Hoàng Khánh ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223158 Ma Khánh Linh ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221120 Nguyễn Thảo Linh ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20191328 Ngô Phi Long ## KT in 01-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221539 Trần Việt Long ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224507 Phạm Văn Mạnh ## Môi trường 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221565 Vũ Thị Ngân ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218371 Kiều Bích Ngọc ## May 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221589 Nguyễn Hà Phương ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221607 Nguyễn Hải Sơn ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20203046 Trần Thị Thanh Tâm ## Quản trị kinh doanh 01-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218434 Vũ Hoài Thu ## May 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221624 Nguyễn Thị Anh Thương ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221631 Nghiêm Ngọc Trâm ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224538 Nguyễn Thị Thùy Trang ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210868 Nguyễn Đức Trung ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20191422 Ngô Lam Trường ## Công nghệ giáo dục 01-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223426 Nguyễn Thị Cẩm Tú ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735961 PH1121 Vật lý đại cương IITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20200656 Vũ Phương Uyên ## Môi trường 02-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-202
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221139 Nguyễn Nam An ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223097 Nguyễn Hải Anh ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221025 Trần Thị Kiều Anh ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223356 Trần Thanh Bình ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221162 Phạm Lan Chi ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203



AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221180 Cù Thị Ánh Dương ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223946 Hoàng Văn Giáp ## Điện tử 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221465 Phạm Thanh Hà ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221476 Trần Quang Hiếu ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221478 Nguyễn Thị Thu Hoài ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221492 Trần Thị Huế ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212251 Phạm Thị Hương Lan ## KT in 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20193407 Đinh Hà Linh ## Môi trường 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211885 Vũ Thị Mai ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223174 Nguyễn  Minh ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221247 Nguyễn Trọng Bảo Ngọc ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221576 Lại Thanh Nguyên ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221579 Trần Thị Minh Nguyệt ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223301 Nguyễn Thị Hồng Nhung## Kế toán 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221585 Phạm Hồng Nhung ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223188 Nguyễn Văn Phú ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223199 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221621 Trương Trung Thiên ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223210 Phạm Thanh Thủy ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201926 Trần Văn Tiến ## Hóa học 01-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223321 Tô Thị Thanh Trà ## Kế toán 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223326 Mai Thị Huyền Trang ## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211382 Nguyễn Hà Trang ## Kỹ thuật sinh học 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221294 Nguyễn Minh Trúc ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223216 Lê Hiếu Trung ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223218 Mạc Thanh Tú ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223219 Nguyễn Thị Thanh Tú ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223824 Lại Minh Tường ## Điện tử 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223222 Đàm Đình Văn ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221660 Phương Văn Vinh ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735989 PH1121 Vật lý đại cương IITN 30-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223225 Lê Hoàng Vũ ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-203
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221019 Bùi Thị Ngọc Anh ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221417 Nguyễn Thị Ngọc Bích ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221108 Nguyễn Linh Chi ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20170456 Nguyễn Thị Chiêm ## KT.QTKD.02-K62 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221423 Nguyễn Mạnh Chiến ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221359 Tô Minh Cường ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221179 Hà Trung Dũng ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221452 Bùi Đức Duy ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221453 Đào Đức Duy ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20193366 Ngô Minh Duy ## Môi trường 03-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221188 Võ Thị Thùy Giang ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221189 Giáp Thị Ngân Hà ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221467 Lê Gia Hải ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20182141 Bùi Trung Hiếu ## Quản trị kinh doanh 02-K63 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221197 Trương Thị Quỳnh Hoa## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20202852 Trần Huy Hùng ## Kinh tế công nghiệp 01-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221705 Nguyễn Thị Hoài Hương## Hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221522 Trần Thị Mỹ Lệ ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221526 Dương Khánh Linh ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221224 Phạm Thị Diệu Linh ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221554 Nguyễn Thị Trà My ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221249 Nguyễn Linh Nhi ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221081 Trần Hữu Phúc ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20203123 Trần Hữu Phước ## Kế toán 01-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212205 Tăng Hải Quang ## Hóa học 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221263 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223204 Nguyễn Thị Thanh Tâm## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201831 Bùi Đức Thành ## Kỹ thuật hóa học 10-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221732 Bùi Việt Thành ## Hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221735 Phạm Thị Lệ Thúy ## Hóa học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221389 Nguyễn Khoan Thùy ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206



AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223317 Vũ Thị Thùy ## Kế toán 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221096 Vương Thị Thủy ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221738 Lê Thùy Trâm ## Hóa học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221127 Lê Thị Thu Trang ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735990 PH1121 Vật lý đại cương IITN 31-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221661 Đỗ Anh Vũ ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,13h00-15h05,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221395 Vũ Long An ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221023 Nguyễn Minh Anh ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218250 Trần Thị Lan Anh ## Dệt 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223108 Nguyễn Xuân Bắc ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220111 Leang  Dalin ## Môi trường 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228073 Nguyễn Thành Đạt ## Dệt May 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221436 Vũ Văn Đạt ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228075 Bùi Huy Du ## Dệt May 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221178 Đỗ Thùy Dung ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221381 Hoàng Anh Dũng ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221459 Nguyễn Thị Hương Giang## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221460 Trần Mạnh Giang ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221695 Nguyễn Thu Hà ## Hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221747 Phạm Hồng Hải ## KT in 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221204 Lê Thị Lan Hương ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228097 Nguyễn Lan Hương ## Dệt May 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221118 Cao Xuân Huy ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221208 Phạm Quang Huy ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221515 Nguyễn Trung Kiên ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221364 Trần Thị Mỹ Lộc ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221549 Vũ Đức Mạnh ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221242 Tạ Thúy Nga ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221752 Trần Thu Ngân ## KT in 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223402 Nguyễn Dung Nhi ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211517 Phạm Hoàng Phúc ## Thực phẩm 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221387 Vũ Đức Phương ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221604 Ngô Thị Phương Quỳnh## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220105 Oul  Sithean ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221094 Nguyễn Dương Thảo ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212220 Đào Thị Thùy Trang ## Hóa học 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223418 Đỗ Kiều Trang ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221739 Phan Thanh Trúc ## Hóa học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221303 Nguyễn Minh Tuyển ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214282 Trần Hữu Tuyển ## Môi trường 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201293 Trần Thu Uyên ## Thực phẩm 04-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735991 PH1121 Vật lý đại cương IITN 32-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221655 Nguyễn Khánh Vân ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,15h05-17h10,D3-206
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224402 Nguyễn Văn An ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224428 Nguyễn Văn An ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224403 Lê Đức Anh ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224429 Trần Quang Anh ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224405 Bùi Ngọc Đạt ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224419 Nguyễn Tất Đạt ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224433 Ngô Phạm Minh Đức ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224409 Trần Công Hiệp ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224438 Vũ Lâm Huy ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224422 Hà Tuấn Khải ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224439 Nguyễn An Khánh ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224423 Đặng Trung Kiên ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224410 Đỗ Đặng Hoàng Linh ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224442 Tạ Nguyễn Long ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20193307 Trần Thị Thùy Luyến ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K64Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224445 Nguyễn Xuân Nhật Minh## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224447 Đặng Công Hoàng Nam## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224425 Lương Gia Nghiêm ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224450 Chu Thiên Phú ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224452 Lương Hữu Phúc ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224457 Đào Văn Sơn ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203



AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224462 Trương Quốc Trung ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224463 Nguyễn Duy Tùng ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735992 PH1121 Vật lý đại cương IITN 33-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224464 Ngô Quang Vinh ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224416 Nguyễn Phan Anh ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224430 Trương Quốc Ánh ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224417 Nguyễn Công Bách ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224404 Hoàng Nguyên Bảo ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224431 Phạm Mạnh Cường ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224432 Đỗ Thành Đạt ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224420 Kiều Tuấn Định ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224434 Nguyễn Đông Trường Đức## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224406 Tô Tiến Dũng ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224435 Đoàn Minh Dương ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224407 Ngô Khánh Duy ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224408 Phạm Việt Hà ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224436 Nguyễn Đức Hạnh ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224437 Tống Quang Hiệp ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224421 Bùi Phạm Minh Hoàng## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224440 Nguyễn Đăng Khánh ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224441 Nguyễn Đức Lâm ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224424 Nguyễn Duy Hải Long ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224443 Trần Đức Mạnh ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224444 Đặng Nhật Minh ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224411 Nguyễn Cao Minh ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224446 Phạm Đức Minh ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224412 Trần Hoài Nam ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224449 Nguyễn Trần Phong ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224451 Nguyễn Quang Phú ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224453 Nguyễn Mạnh Quân ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224454 Nguyễn Thạc Quân ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224455 Vũ Minh Quân ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224456 Trần Nhật Quang ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224414 Bùi Văn Quyền ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224458 Nguyễn Xuân Sơn ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224459 Phạm Hoàng Sơn ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224426 Nguyễn Hoàng Tân ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224461 Hoàng Minh Trí ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224427 Dương Quang Tú ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735993 PH1121 Vật lý đại cương IITN 34-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023  (dành cho CTTT hệ thống nhúng)20224415 Phạm Việt Tùng ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-203
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218235 Nguyễn Thị Thúy An ## May 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223093 Hoàng Nguyễn Tuấn Anh## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221353 Lê Thị Ngọc Anh ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223240 Lê Thị Ngọc Anh ## Kế toán 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221129 Ngô Quang Anh ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223115 Ngô Hữu Đại ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221437 Vương Quốc Đạt ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221439 Lê Thị Huyền Diệu ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228100 Vũ Minh Huyên ## Dệt May 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223379 Đào Thị Thanh Huyền ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223385 Nguyễn Nhật Khánh ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214216 Trần Quốc Khánh ## Môi trường 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221217 Vũ Tùng Lâm ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211338 Đỗ Thị Hiểu Lan ## Kỹ thuật sinh học 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211488 Phan Thị Việt Linh ## Thực phẩm 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228113 Mai Hương Ly ## Dệt May 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221236 Nguyễn Đăng Minh ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221551 Nguyễn Nhật Minh ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221239 Cao Thanh Nga ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221563 Lê Thu Ngân ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223292 Nguyễn Phương Ngân ## Kế toán 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224531 Nguyễn Phương Nhi ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221253 Đinh Thị Trang Nhung## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205



AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223196 La Minh Quân ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223205 Nguyễn Bảo Thái ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221277 Nguyễn Thanh Thảo ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224521 Nguyễn Quang Thế ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223312 Phạm Thị Thoan ## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223325 Mạc Thị Huyền Trang ## Kế toán 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223328 Nguyễn Thu Trang ## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223330 Phí Thị Thu Trang ## Kế toán 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221642 Lê Đình Trưởng ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223220 Đoàn Thị Tuyết ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221665 Trần Quốc Vương ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20180605 Nguyễn Thị Yến ## Thực phẩm 01-K63 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735994 PH1121 Vật lý đại cương IITN 35-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223337 Nguyễn Thị Hải Yến ## Kế toán 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211280 Lê Thị Ngọc Anh ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221403 Nguyễn Hoàng Anh ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221680 Nguyễn Phương Anh ## Hóa học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20207244 Tống Thị Phương Anh ## Dệt 02-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221152 Triệu Nguyệt Anh ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223355 Lưu Đình Bình ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214179 Nguyễn Đức Chính ## Môi trường 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211678 Bùi Thị Chuyên ## Kỹ thuật hóa học 08-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221431 Lại Thành Đạt ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221438 Đàm An Diên ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223360 Nguyễn Huy Đức ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223361 Tạ Trung Đức ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223249 Nguyễn Thị Thùy Dương## Kế toán 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213442 Nguyễn Hữu Hải ## Kế toán 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201138 Đồng Thị Hiền ## Thực phẩm 01-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223371 Lê Minh Hiếu ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228092 Trần Văn Hiếu ## Dệt May 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20190916 Ngô Thanh Lịch ## Kỹ thuật hóa học 06-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223288 Phạm Thùy Linh ## Kế toán 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223166 Vũ Diệu Linh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223289 Trần Thị Mai Loan ## Kế toán 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213458 Nguyễn Bảo Long ## Kế toán 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221368 Nguyễn Kim Ngân ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223401 Nguyễn Thị Ngân ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228138 Nguyễn Thị Thu Phương## Dệt May 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223308 Nguyễn Thị Như Quỳnh## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220102 Pich  Somalin ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223411 Hoàng Minh Tâm ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223412 Lê Minh Tâm ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211997 Nguyễn Vũ Tâm ## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223209 Đoàn Phương Thủy ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223417 Đinh Thị Quỳnh Trang## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223419 Hoàng Thu Trang ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223327 Nguyễn Thị Phương Trang## Kế toán 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223423 Trương Quỳnh Trang ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223333 Phạm Hà Phương Uyên## Kế toán 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735995 PH1121 Vật lý đại cương IITN 36-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223428 Trần Thu Uyên ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-205
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211620 Cao Thúy An ## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217816 Lê Đình An ## CK động lực 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214156 Nguyễn Sỹ An ## Môi trường 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211622 Nguyễn Thị Hà An ## Kỹ thuật hóa học 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213421 Nguyễn Thị Thu An ## Kế toán 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211625 Bùi Phương Anh ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211626 Bùi Thị Quỳnh Anh ## Kỹ thuật hóa học 07-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211629 Đặng Đức Anh ## Kỹ thuật hóa học 09-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20201842 Hà Tuấn Anh ## Hóa học 02-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218239 Hoàng Thị Minh Anh ## May 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211282 Lại Nguyễn Minh Anh ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213687 Lê Đức Anh ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K66Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212130 Lê Minh Anh ## Hóa học 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20192583 Lê Nguyễn Đức Anh ## Tài chính ngân hàng 01-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214159 Lê Thị Vân Anh ## Môi trường 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218240 Ngô Minh Anh ## May 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211641 Nguyễn Lan Anh ## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211642 Nguyễn Lan Anh ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214165 Nguyễn Nhật Anh ## Môi trường 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211646 Nguyễn Phương Anh ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211285 Nguyễn Thị Lan Anh ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218245 Nguyễn Thị Vân Anh ## Dệt 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211649 Nguyễn Việt Hoàng Anh## Kỹ thuật hóa học 09-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211287 Phạm Đức Anh ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211652 Phạm Ngọc Anh ## Kỹ thuật hóa học 12-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211653 Phạm Nguyễn Quang Anh## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20190674 Phan Trường Anh ## Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211659 Trần Quốc Anh ## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211292 Vũ Vân Anh ## Kỹ thuật sinh học 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218255 Bùi Thị Ánh ## May 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211663 Lê Ngọc Ánh ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20193340 Đồng Tùng Bách ## Môi trường 03-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211666 Nguyễn Xuân Bách ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214289 Nguyễn Xuân Bách ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211295 Lữ Quốc Bảo ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211298 Đỗ An Bình ## Kỹ thuật sinh học 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211423 Mai Thị Thanh Bình ## Thực phẩm 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20180643 Vũ Thanh Bình ## Kỹ thuật hóa học 05-K63 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20221677 Nguyễn Minh Châu ## Hóa học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20180419 Hoàng Minh Chiến ## Thực phẩm 04-K63 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214178 Trần Quang Chiến ## Môi trường 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20203929 Vũ Đình Chiến ## Môi trường 01-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211677 Nguyễn Đức Chính ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214180 Lê Trọng Công ## Môi trường 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212143 Nguyễn Thành Công ## Hóa học 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20180421 Lê Trí Cương ## Thực phẩm 02-K63 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211715 Nguyễn Văn Đài ## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211716 Bùi Anh Đại ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211717 Đặng Huy Đại ## Kỹ thuật hóa học 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211719 Đào Di Đan ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211720 Vương Bá Đạo ## Kỹ thuật hóa học 07-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212295 Đặng Văn Đạt ## Công nghệ giáo dục 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20203085 Phạm Văn Đạt ## Kế toán 01-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20180657 Trần Quang Đạt ## Kỹ thuật hóa học 02-K63 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211726 Trịnh Quang Đạt ## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20207263 Nguyễn Thị Diễm ## Dệt 02-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20190733 Đoàn An Diệp ## Kỹ thuật hóa học 09-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218272 Nguyễn Thị Dịu ## May 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211685 Vũ Thị Dịu ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211310 Lương Vũ Ngọc Đoàn ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211311 Phan Tiến Đông ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211732 Bùi Đình Đức ## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211736 Lê Trung Đức ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211737 Lương Ngọc Đức ## Kỹ thuật hóa học 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20191212 Nguyễn Minh Đức ## Hóa học 01-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214192 Nguyễn Minh Đức ## Môi trường 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213699 Nguyễn Việt Đức ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K66Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211741 Phùng Minh Đức ## Kỹ thuật hóa học 08-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218273 Phạm Thị Dung ## May 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20207270 Tạ Thị Ngọc Dung ## Dệt 01-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211690 Nguyễn Đức Dũng ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214185 Nguyễn Tiến Dũng ## Môi trường 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211308 Hoàng  Dương ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214190 Nguyễn Minh Dương ## Môi trường 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật


